GIẢ THUYẾT PLANCK VỀ LƯỢNG TỬ NĂNG LƯỢNG (A. Planck's hypothesis of energy quantum)
giả thuyết hiện đại về tính chất gián đoạn (lượng tử) của năng lượng bức xạ, do nhà vật lý Đức Mark Planck (1856 – 1947) thiết lập năm 1901.
[bookmark: _Hlk111738598]Tai biến ở vùng tử ngoại
Dựa vào quan niệm vật lý cổ điển về tính liên tục của phát xạ và hấp thụ bức xạ điện từ và định luật phân bố đều năng lượng theo các bậc tự do, hai nhà vật lý Rayleigh (1842 – 1919), năm 1900, và James Jeans (1877-1946), năm 1905, đưa ra công thức hàm phổ biến (hay năng suất phát xạ đơn sắc của vật đen tuyệt đối) phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng như sau:
	

	(1)


Như vậy, khi bước sóng   0 (hay tần số f  ∞) thì năng suất phát xạ đơn sắc R-J(, T)  ∞ (hay R-J(f, T)  ∞). Kết quả này hoàn toàn mâu thuẫn với thực nghiệm và với định luật tổng quát nhất là định luật bảo toàn và biến đổi năng lượng. Sự bất lực của lý thuyết phát xạ cổ điển trong trường hợp này đã kéo dài và được gọi là tai biến ở vùng tử ngoại.
Giả thuyết (định luật) Planck
Planck cho rằng quan niệm sai lầm về độ lớn liên tục bất kỳ của năng lượng, mà một nguyên tử hoặc phân tử có thể trao đổi với bên ngoài qua mỗi lần phát xạ hay hấp thụ bức xạ, là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự thất bại của lý thuyết phát xạ cổ điển trong giải thích kết quả thực nghiệm về bức xạ của vật đen tuyệt đối.
Theo GTPVLTNL, lượng năng lượng, mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hay hấp thụ bức xạ có tần số f, là một giá trị hoàn toàn xác định, gọi là lượng tử năng lượng
	 = hf
	(2)


với h là một hằng số.
Sau này người ta đặt tên hằng số đó là hằng số Planck và có giá trị chính xác:
	h = 6,626.1034 J.s
	(3)


Công thức Planck về bức xạ nhiệt
Xuất phát từ GTPVLTNL nói trên, Planck đã thiết lập công thức biểu diễn sự phụ thuộc năng suất phát xạ đơn sắc của vật đen tuyệt đối (f, T) vào tần số f và nhiệt độ T, (hoặc (, T) vào bước sóng  và nhiệt độ T). Công thức này được gọi là công thức Planck về bức xạ nhiệt, hay còn gọi là định luật bức xạ Planck, có dạng sau:
	

	(4a)



	
hay 
	(4b)


Biểu thức định luật bức xạ Planck (viết ở đây dưới dạng tích các thừa số) cho thấy, ngoài tính chất gián đoạn, trao đổi năng lượng theo từng lượng tử (thừa số thứ hai chỉ lượng tử năng lượng), việc phát xạ hay hấp thu bức xạ còn mang tính thống kê, biểu thị qua hàm phân bố xác suất Plank (thừa số cuối cùng trong các biểu thức được triển khai thành tích các thừa số của (4a) hay (4b). Định luật bức xạ Planck tổng quát hơn và có thể tiệm cận về dạng biểu thức Raygleigh-Jeans trong trường hợp điều kiện nhiệt độ T cao (có cùng hệ số chuẩn hóa, được biểu thị bằng thừa số đầu tiên trong công thức (4a) hoặc (4b)). 
Hệ quả của công thức Planck về bức xạ nhiệt
Từ các công thức (4a-b), có thể suy ra các định luật về bức xạ nhiệt của vật đen tuyệt đối (X. định luật về bức xạ nhiệt của vật đen tuyệt đối). 
Độ trưng năng lượng toàn phần RT (X. bức xạ nhiệt) của vật đen tuyệt đối:
	
	(5)


trong đó σ = 5,67.108 W/m2.K4. Đó là định luật Stefan-Boltzmann.
Tính đạo hàm của (, T) theo , ta thấy đạo hàm này triệt tiêu khi  = max, ứng với giá trị cực đại của năng suất phát xạ đơn sắc của vật đen tuyệt đối:
	
	(6)


với b = 2,898.103 m.K. Đó chính là định luật dịch chuyển Wien.
VŨ THANH KHIẾT
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